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TRẮC NGHIỆM SINH 9 BÀI 15 : ADN 
 
Câu 1. Tên gọi của phân tử ADN là 

A. Axit đêôxiribônuclêic 

B. Axit nuclêic 

C. Axit ribônuclêic 

D. Nuclêôtit 

Câu 2. Các nguyên tố hoá học tham gia trong thành phần của phân tử ADN là 

A. C, H, O, Na, S 

B. C, H, O, N, P 

C. C, H, O, P 

D. C, H, N, P, Mg 

Câu 3. Axit đêôxiribônuclêic (ADN) được cấu tạo từ những loại nguyên tố nào? 

A. C, H, O, S 

B. C, H, O, N, Cl 

C. C, H, O, N, Br 

D. C, H, O, N, P 

Câu 4. Điều đúng khi nói về đặc điểm cấu tạo của ADN là 

A. Là một bào quan trong tế bào 

B. Chỉ có ở động vật, không có ở thực vật 

C. Đại phân tử, có kích thước và khối lượng lớn 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 5. ADN có đặc điểm là 

A. có kích thước lớn 

B. có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân 

C. thành phần chủ yếu là các nguyên tố : C, H, O, N, P 

D. cả A, B và C 

Câu 6. Đơn vị cấu tạo nên ADN là 

A. Axit ribônuclêic 

B. Axit đêôxiribônuclêic 

C. Axit amin 

D. Nuclêôtit 

Câu 7. Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là 

A. glucôzơ 

B. axit amin 

C. nuclêôtit 

D. cả A và B 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/ten-goi-cua-phan-tu-adn-la-a-axit-deoxiribonucleic-trac-nghiem-mon-sinh-hoc-lop-52769
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-nguyen-to-hoa-hoc-tham-gia-trong-thanh-phan-cua-phan-tu-adn-la-b-c-h-o-52770
https://doctailieu.com/trac-nghiem/axit-deoxiribonucleic-adn-duoc-cau-tao-tu-nhung-loai-nguyen-to-nao-d-c-h-52771
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dieu-dung-khi-noi-ve-dac-diem-cau-tao-cua-adn-la-c-dai-phan-tu-co-kich-thuoc-52772
https://doctailieu.com/trac-nghiem/adn-co-dac-diem-la-d-ca-a-b-va-c-trac-nghiem-mon-sinh-hoc-lop-9-52773
https://doctailieu.com/trac-nghiem/don-vi-cau-tao-nen-adn-la-d-nucleotit-trac-nghiem-mon-sinh-hoc-lop-9-52774
https://doctailieu.com/trac-nghiem/don-phan-cau-tao-nen-phan-tu-adn-la-c-nucleotit-trac-nghiem-mon-sinh-hoc-lop-9-52775
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Câu 8. Bốn loại đơn phân cấu tạo ADN có kí hiệu là 

A. A, U, G, X 

B. A, T, G, X 

C. A, D, R, T 

D. U, R, D, X 

Câu 9. Đơn phân của ADN gồm những loại nucleotit nào? 

A. A, T, U, X 

B. A, U, G, X 

C. A, T, G, X 

D. U, T, G, X 

Câu 10. Tính đa dạng và đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào sau đây qui định 

A. Hàm lượng ADN trong nhân tế bào 

B. Số lượng các nuclêôtit 

C. Số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp của các nucleotid trong phân tử ADN 

D. Tỉ lệ (A+T)/(G+X) trong phân tử ADN 

Câu 11. Tính đặc thù của ADN do yếu tố nào sau đây quy định? 

A. Số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong phân tử ADN 

B. Khối lượng phân tử trong nhân tế bào 

C. Tỉ lệ % các loại nucleotit trong phân tử ADN 

D. A + G = T + X 

Câu 12. Tính đặc thù của ADN không phải do yếu tố nào dưới đây quy định? 

A. Số lượng nuclêôtit trong phân tử 

B. Thành phần các loại nuclêôtit trong phân tử 

C. Trình tự sắp xếp các loại nuclêôtit trong phân tử 

D. Thành phần các phân tử phôtpho (P) trong phân tử 

Câu 13. Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào qui định ? 

A. Số lượng nuclêôtit 

B. Thành phần các loại nưclêôtit 

C. Trinh tự sấp xếp các loại nuclêôtit 

D. Cả A, B và C 

Câu 14. Người có công mô tả chính xác mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN lần 

đầu tiên là 

A. Menđen 

B. Oatxon và Crick 

C. Moocgan 

D. Menđen và Moocgan 

Câu 15. Một trong những phát minh quan trọng nhất của thế ki XX là 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/bon-loai-don-phan-cau-tao-adn-co-ki-hieu-la-b-a-t-g-x-trac-nghiem-mon-sinh-52776
https://doctailieu.com/trac-nghiem/don-phan-cua-adn-gom-nhung-loai-nucleotit-nao-c-a-t-g-x-trac-nghiem-mon-52777
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-da-dang-va-dac-thu-cua-moi-loai-adn-do-yeu-to-nao-sau-day-qui-dinh-c-so-52778
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-dac-thu-cua-adn-do-yeu-to-nao-sau-day-quy-dinh-a-so-luong-thanh-phan-52779
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-dac-thu-cua-adn-khong-phai-do-yeu-to-nao-duoi-day-quy-dinh-d-thanh-phan-52780
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-dac-thu-cua-moi-loai-adn-do-yeu-to-nao-qui-dinh-d-ca-a-b-va-c-trac-52781
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguoi-co-cong-mo-ta-chinh-xac-mo-hinh-cau-truc-khong-gian-cua-phan-tu-adn-lan-52782
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguoi-co-cong-mo-ta-chinh-xac-mo-hinh-cau-truc-khong-gian-cua-phan-tu-adn-lan-52782
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-trong-nhung-phat-minh-quan-trong-nhat-cua-the-ki-xx-la-d-mo-hinh-adn-cua-52783
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A. Quy luật di truyền của Menden 

B. Quy luật di truyền liên kết của Moocgan 

C. Cấu trúc và chức năng NST 

D. Mô hình ADN của Oatxon và F.Crick 

Câu 16. Oatxon và F. Crick mô tả chiều xoắn của phân tử ADN là 

A. Chiều từ trái sang phải 

B. Chiều từ phải qua trái 

C. Cùng với chiều di chuyển của kim đồng hồ 

D. Xoắn theo mọi chiều khác nhau 

Câu 17. Đường kính ADN và chiều dài của mỗi vòng xoắn của ADN lần lượt bằng 

A. 20 Å và 34 Å 

B. 34 Å và 10 Å 

C. 3,4 Å và 34 Å 

D. 3,4 Å và 10 Å 

Câu 18. Đường kính vòng xoắn của phân tử ADN là 

A. 20nm 

B. 20μm 

C. 20mm 

D. 20 Å 

Câu 19. Mỗi chu kì xoăn của ADN cao 34Å gôm 10 cặp nuclêôtit. Vậy chiều dài của mỗi 

nuclêôtit tương ứng với bao nhiêu Å? 

A. 34 Å 

B. 3,4 Å 

C. 1,7 Å 

D. 17 Å 

Câu 20. Chiều dài mỗi chu kì xoăn trên phân tử ADN là bao nhiêu? 

A. 20 Å 

B. 34 Å 

C. 10 Å 

D. 3,4 Å 

Câu 21. Đường kính vòng xoắn của chuỗi xoắn kép là 

A. 5 Å 

B. 10 Å 

C. 15 Å 

D. 20 Å 

Câu 22. Mỗi vòng xoắn của phân tử ADN có chứa 

A. 20 cặp nuclêôtit 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/oatxon-va-f-crick-mo-ta-chieu-xoan-cua-phan-tu-adn-la-a-chieu-tu-trai-sang-52784
https://doctailieu.com/trac-nghiem/duong-kinh-adn-va-chieu-dai-cua-moi-vong-xoan-cua-adn-lan-luot-bang-a-20-52785
https://doctailieu.com/trac-nghiem/duong-kinh-vong-xoan-cua-phan-tu-adn-la-d-20-aring-trac-nghiem-mon-sinh-hoc-52786
https://doctailieu.com/trac-nghiem/moi-chu-ki-xoan-cua-adn-cao-34aring-gom-10-cap-nucleotit-vay-chieu-dai-cua-52787
https://doctailieu.com/trac-nghiem/moi-chu-ki-xoan-cua-adn-cao-34aring-gom-10-cap-nucleotit-vay-chieu-dai-cua-52787
https://doctailieu.com/trac-nghiem/chieu-dai-moi-chu-ki-xoan-tren-phan-tu-adn-la-bao-nhieu-b-34-aring-trac-52788
https://doctailieu.com/trac-nghiem/duong-kinh-vong-xoan-cua-chuoi-xoan-kep-la-d-20-aring-trac-nghiem-mon-sinh-52789
https://doctailieu.com/trac-nghiem/moi-vong-xoan-cua-phan-tu-adn-co-chua-b-20-nucleotit-trac-nghiem-mon-sinh-hoc-52790
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B. 20 nuclêôtit 

C. 10 nuclêôtit 

D. 30 nuclêôtit 

Câu 23. Một phân tử ADN có 10 chu kì xoắn, thì tổng số nuclêôtit của phân tử là 

A. 200 

B. 100 

C. 50 

D. 20 

Câu 24. Một đoạn phân tử ADN có 60 chu kì xoắn. Số nuclêôtit trên đoạn ADN đó là 

A. 6000 nuclêôtit 

B. 600 nuclêôtit 

C. 1200 nuclêotit 

D. 1200 cặp nuclêổtit 

Câu 25. Một đoạn ADN có 40 chu kì xoắn. Sô nuclêôtit của nó là bao nhiêu? 

A. 200 

B. 400 

C. 800 

D. 1600 

Câu 26. Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen 

A. 210 

B. 119 

C. 105 

D. 238 

Câu 27. Một gen có số lượng Nucleotit là 6800. Số chu kỳ xoắn của gen theo mô hình Watson-

Cric là 

A. 338 

B. 340 

C. 680 

D. 200 

Câu 28. Một phân tử ADN có 200 nuclêôtit loại Ađênín, 800 nuclêôtit loại Guanin. Số vòng 

xoắn trong phân tử ADN là 

A. 100 vòng 

B. 50 vòng 

C. 25 vòng 

D. 5 vòng 

Câu 29. Một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số 

nuclêôtit. Hãy tính tỉ lệ số nuclêôtit loại T trong phân tử ADN này 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-phan-tu-adn-co-10-chu-ki-xoan-thi-tong-so-nucleotit-cua-phan-tu-la-a-200-52791
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-doan-phan-tu-adn-co-60-chu-ki-xoan-so-nucleotit-tren-doan-adn-do-la-c-1200-52792
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-doan-adn-co-40-chu-ki-xoan-so-nucleotit-cua-no-la-bao-nhieu-c-800-trac-52793
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-gen-co-chieu-dai-3570-aring-hay-tinh-so-chu-ki-xoan-cua-gen-c-105-trac-52794
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-gen-co-so-luong-nucleotit-la-6800-so-chu-ky-xoan-cua-gen-theo-mo-hinh-52795
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-gen-co-so-luong-nucleotit-la-6800-so-chu-ky-xoan-cua-gen-theo-mo-hinh-52795
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-phan-tu-adn-co-200-nucleotit-loai-adenin-800-nucleotit-loai-guanin-so-vong-52796
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-phan-tu-adn-co-200-nucleotit-loai-adenin-800-nucleotit-loai-guanin-so-vong-52796
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-phan-tu-adn-o-sinh-vat-nhan-thuc-co-so-nucleotit-loai-x-chiem-15-tong-so-52797
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-phan-tu-adn-o-sinh-vat-nhan-thuc-co-so-nucleotit-loai-x-chiem-15-tong-so-52797
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A. 35% 

B. 15% 

C. 20% 

D. 25% 

Câu 30. Một đoạn ADN có A = 18%. G của nó sẽ chiếm bao nhiêu %? 

A. 82% 

B. 32% 

C. 41% 

D. 64% 

Câu 31. Phân từ ADN có % nuclêôtit loại A là 20%. Trường hợp nào sau đây đúng? 

A. % X + % G = 60 % 

B. %X + % A = 80 % 

C. % A + % T =50 % 

D. %X + % A = 30 % 

Câu 32. Trong phân tử ADN có số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêôtit của ADN. 

Tỉnh % nuclêôtit của mỗi loại còn lại? 

A. %A = %T = 50% và %G = %X = 50% 

B. %A = %T = 25% và %G = %X = 25% 

C. %A = %T = 15% và %G = %X = 30% 

D. %A = %T = 15% và %G = %X = 35% 

Câu 33. Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là 

A. 1200 nuclêôtit 

B. 2400 nuclêôtit 

C. 3600 nuclêôtit 

D. 3120 nuclêôtit 

Câu 34. Một gen có 3800 liên kết hiđrô, có nuclêôtit loại A = 400. Số nuclêôtit loại G bằng 

A. 400 

B. 800 

C. 1000 

D. 1200 

Câu 35. Một nuclêôtit được cấu tạo từ các thành phần nào? 

A. một nhóm photphat, một bazơ nitơ, và một hidrocacbon 

B. một nhóm photphat, một bazơ nitơ, và một đường 5C 

C. một glixerol, một bazơ nitơ, và một đường 5C 

D. một nhóm amin, một bazơ nitơ, và một đường 5C 

Câu 36. Một đơn phân của ADN gồm 

A. Đường C5H10O4, axit amin, Uraxin 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-doan-adn-co-a-18-g-cua-no-se-chiem-bao-nhieu-b-32-trac-nghiem-mon-52798
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-tu-adn-co-nucleotit-loai-a-la-20-truong-hop-nao-sau-day-dung-a-x-52799
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phan-tu-adn-co-so-nucleotit-loai-a-chiem-15-tong-so-nucleotit-cua-adn-52800
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-phan-tu-adn-co-so-nucleotit-loai-a-chiem-15-tong-so-nucleotit-cua-adn-52800
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-gen-co-480-adenin-va-3120-lien-ket-hidro-gen-do-co-so-luong-nucleotit-la-b-52801
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-gen-co-3800-lien-ket-hidro-co-nucleotit-loai-a-400-so-nucleotit-loai-g-52802
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-nucleotit-duoc-cau-tao-tu-cac-thanh-phan-nao-b-mot-nhom-photphat-mot-bazo-52803
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-don-phan-cua-adn-gom-b-duong-c5h10o4-axit-h3po4-bazo-nitric-trac-nghiem-52804
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B. Đường C5H10O4; axit H3PO4; bazơ Nitric 

C. Đường C5H10O5; Ađênin; axit H3PO4 

D. Xitonin; Đường C5H10O5; bazơ Nitric 

Câu 37. Tính đa dạng và đặc thù của phân tử ADN có ý nghĩa sinh học như thế nào? 

A. Là cơ sở cho tính đa dạng của Sinh giới 

B. Là cơ sở cho tính đặc thù của loài 

C. Là cơ sở cho việc chọn giống vật nuôi, cây trồng 

D. Cả A và B 

Câu 38. Trong cấu trúc của ADN, nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở 

A. A liên kết với G, T liên kết với X 

B. A liên kết với T, T liên kết với A, G liên kết với X, X liên kết với G 

C. A liên kết U, G liên kết với X 

D. A liên kết X, G liên kết với T 

Câu 39. Trong cấu trúc của một đoạn ADN, liên kết hiđrô được hình thành giữa các nuclêôtit 

A. A-T và T-A 

B. G - X và G - U 

C. X-G và X-A 

D. A - T và G - X 

Câu 40. Thế nào là nguyên tắc bổ sung ? 

A. Là nguyên tắc mà bazơ có kích thước lớn liên kết với một bazo có kích thước bé, cụ thể A liên 

kết với T và G liên kết với X 

B. Là nguyên tắc mà A của mạch này liên kết với X của mạch kia, G của mạch này liên kết với T 

của mạch kia và ngược lại 

C. Là nguyên tắc mà A của mạch này liên kết với G của mạch kia, T của mạch này liên kết với X 

của mạch kia 

D. Là nguyên tắc mà T liên kết với X, G liên kết với A 

Câu 41. Các nuclêotit trên phân tử ADN liên kết theo NTBS là trường hợp nào sau đây là 

đúng 

A. A - T, G - X 

B. A - G, T - X 

C. A - X, G - T 

D. X - A, T - G 

Câu 42. A liên kết với T bằng 

A. 2 liên kết cộng hoá trị 

B. 3 liên kết cộng hoá trị 

C. 2 liên kết hidro 

D. 3 liên kết hidro 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/tinh-da-dang-va-dac-thu-cua-phan-tu-adn-co-y-nghia-sinh-hoc-nhu-the-nao-b-la-52805
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cau-truc-cua-adn-nguyen-tac-bo-sung-duoc-the-hien-o-b-a-lien-ket-voi-t-52806
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-cau-truc-cua-mot-doan-adn-lien-ket-hidro-duoc-hinh-thanh-giua-cac-52807
https://doctailieu.com/trac-nghiem/the-nao-la-nguyen-tac-bo-sung-a-la-nguyen-tac-ma-bazo-co-kich-thuoc-lon-lien-52808
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-nucleotit-tren-phan-tu-adn-lien-ket-theo-ntbs-la-truong-hop-nao-sau-day-la-52809
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cac-nucleotit-tren-phan-tu-adn-lien-ket-theo-ntbs-la-truong-hop-nao-sau-day-la-52809
https://doctailieu.com/trac-nghiem/a-lien-ket-voi-t-bang-c-2-lien-ket-hidro-trac-nghiem-mon-sinh-hoc-lop-9-52810
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Câu 43. X liên kết với G bằng 

A. 2 liên kết cộng hoá trị 

B. 3 liên kết cộng hoá trị 

C. 2 liên kết hiđrô 

D. 3 liên kết hiđrô 

Câu 44. Hai mạch đơn pôlinuclêotit của phân tử ADN liên kết với nhau bằng liên kết 

A. Cộng hóa trị giữa axit phosphoric của nuclêôtit mạch đơn này với nuclêotit của mạch đơn kia 

B. Hiđro giữa axit phosphoric của nuclêôtit mạch đơn này với đường của nuclêotit mạch đơn kia 

C. Hiđro giữa các bazơ nitric của mạch đơn này với bazơ nitric mạch đơn kia theo nguyên tắc bổ 

sung (A-G, T-X) 

D. Hiđro giữa các bazơ nitric của mạch đơn này với bazơ nitric mạch đơn kia theo ngyên tắc bổ 

sung (A-T, G-X) 

Câu 45. Liên kết hyđrô giữa các nuclêôtit đối diện trong 2 chuỗi của mạch phân tử ADN là 

A. Liên kết giữa các bazơnitric đối diện 

B. Liên kết giữa đường và axit phosphoric 

C. Liên kết giữa đường và bazơ nitric 

D. Liên kết giữa bazơ nitric và axit phosphoric 

Câu 46. Theo NTBS, sự liên kết giữa các bazơnitric đối diện của A với T và G với X là liên 

kết? 

A. Hóa trị 

B. Phôtphodieste 

C. Este 

D. Hidro 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM SINH 9 BÀI 15 : ADN 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 A Câu 24 C 

Câu 2 B Câu 25 C 

Câu 3 D Câu 26 C 

Câu 4 C Câu 27 B 

Câu 5 D Câu 28 A 

Câu 6 D Câu 29 A 

Câu 7 C Câu 30 B 

Câu 8 B Câu 31 A 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/x-lien-ket-voi-g-bang-d-3-lien-ket-hidro-trac-nghiem-mon-sinh-hoc-lop-9-52811
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hai-mach-don-polinucleotit-cua-phan-tu-adn-lien-ket-voi-nhau-bang-lien-ket-d-52812
https://doctailieu.com/trac-nghiem/lien-ket-hydro-giua-cac-nucleotit-doi-dien-trong-2-chuoi-cua-mach-phan-tu-adn-la-52813
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-ntbs-su-lien-ket-giua-cac-bazonitric-doi-dien-cua-a-voi-t-va-g-voi-x-la-52814
https://doctailieu.com/trac-nghiem/theo-ntbs-su-lien-ket-giua-cac-bazonitric-doi-dien-cua-a-voi-t-va-g-voi-x-la-52814
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Câu 9 C Câu 32 D 

Câu 10 C Câu 33 B 

Câu 11 A Câu 34 C 

Câu 12 D Câu 35 B 

Câu 13 D Câu 36 B 

Câu 14 B Câu 37 B 

Câu 15 D Câu 38 B 

Câu 16 A Câu 39 D 

Câu 17 A Câu 40 A 

Câu 18 D Câu 41 A 

Câu 19 B Câu 42 C 

Câu 20 B Câu 43 D 

Câu 21 D Câu 44 D 

Câu 22 B Câu 45 A 

Câu 23 A Câu 46 D 

 


